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QUY CHẾ PHỐI HỢP

TRONG GIẢI QUYẾT HỒ SƠ, THỦ TỤC ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN NGOÀI KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

Chương I 
Quy đỊnh chung
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, phương thức, nhiệm vụ, trách nhiệm chủ trì, trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến các dự án đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

2. Quy chế này không áp dụng đối với các dự án đầu tư trong Khu Kinh tế, Khu Công nghiệp; các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

3. Các thủ tục hành chính khác có liên quan đến dự án đầu tư, không thuộc các thủ tục nêu tại Điều 6Quy chế này, nhà đầu tư thực hiện theo hướng dẫn, quy định của cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính đó.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Nhà đầu tư là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị:

a) Doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam theo Luật Đầu tư.

b) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập theo Luật Hợp tác xã.

c) Hộ kinh doanh, cá nhân.

d) Tổ chức, cá nhân nước ngoài; người Việt Nam định cư ở nước ngoài; người nươc ngoài thường trú ở Việt Nam.

e) Các tổ chức khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Các cơ quan quản lý nhà nước bao gồm: UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan đến thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi chung là cơ quan chức năng).

Điều 3.Trách nhiệm của các cơ quan

1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ; chủ trì phối hợp, lấy ý kiến với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các thủ tục có liên quan.

2. Các cơ quan, địa phương có chức năng liên quan phối hợp với cơ quan chủ trì để chịu trách nhiệm giải quyết thủ tục đầu tư thuộc thẩm quyền của cơ quan mình.

Điều 4. Nguyên tắc phối hợp

Công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc giải quyết thủ tục đầu tư được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây:

1. Nội dung công việc phải liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan phối hợp.

2. Bảo đảm yêu cầu chuyên môn, chất lượng và thời hạn phối hợp. 

3. Cung cấp thông tin, thực hiện báo cáo, cho ý kiến theo chuyên ngành quản lý và chịu trách nhiệm theo chức năng quản lý của cơ quan tham gia phối hợp, nội dung thông tin phải đảm bảo chính xác, đầy đủ, kịp thời.

4. Bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động phối hợp; đề cao trách nhiệm cá nhân của thủ trưởng cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức tham gia phối hợp.

5. Bảo đảm tính khách quan, minh bạch trong quá trình phối hợp.

6. Đảm bảo việc giải quyết các thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh được thực hiện một cách thuận lợi, nhanh chóng, đúng pháp luật và chủ trương của tỉnh.

7. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng trong quá trình giải quyết thủ tục của nhà đầu tư.

Điều 5. Phương thức phối hợp

1. Tùy theo tính chất, nội dung của công việc, cơ quan chủ trì có thể sử dụng một trong các phương thức phối hợp như sau: Lấy ý kiến bằng văn bản, tổ chức họp tư vấn, tổ chức đoàn đi khảo sát thực tế và đảm bảo nguyên tắc không xem xét lại các nội dung đã được cơ quan chức năngchức năng có thẩm quyền khác thẩm định, phê duyệt trước đó.

2. Cơ quan chủ trì tổ chức họp tư vấn để xem xét cho ý kiến đối với các dự án sau: Dự án có quy mô lớn hơn 300 tỷ đồng thuộc Danh mục các ngnafh, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn); Sử dụng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước; Dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đầu tư ở địa bàn xã biên giới, hải đảo, ven biển, an toàn khu, khu vực liền kề với khu vực có quy định riêng của Nhà nước về quốc phòng an ninh; Dự án giải phóng mặt bằng và tái định cư từ 50 hộ trở lên hoặc di chuyển cả 01 bản miền núi, hoặc di chuyển tái định cư vào đô thị.

Điều 6. Các thủ tục đầu tư cần phối hợp thực hiện

1. Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, bao gồm:

a) Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, bao gồm:

a) Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.

b) Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.

c) Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư.

d) Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

3. Thành lập tổ chức kinh tế; Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài.

4. Thủ tục ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư.

5. Thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

6. Thủ tục về môi trường liên quan đến dự án đầu tư.

7. Các thủ tục về phòng cháy chữa cháy, cáp phép xây dựng công trình dự án và thủ tục đấu nối hệ thống cấp nước, thoát nước, tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp.

8. Thủ tục đăng ký quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

9. Thủ tục tạm ngưng, chấm dứt hoạt động dự án đầu tư.

10. Thủ tục cấp ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 01/9/2016.

Điều 7. Thời gian giải quyết các thủ tục đầu tư theo cơ chế phối hợp

1. Thời gian giải quyết các thủ tục hành chính đối với dự án đầu tư được quy định cụ thể cho từng thủ tục tại Chương II Quy chế này.

2. Thời gian giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều này không bao gồm: thời gian giải quyết đối với dự án phải xin ý kiến của cơ quan cấp trên, các Bộ, ngành Trung ương; thời gian nhà đầu tư chỉnh sửa, bổ sung nội dung hồ sơ; thời gian nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định; ngày nghỉThứ bảy, Chủ nhật và ngày lễ theo quy định.

Điều 8. Hồ sơ thủ tục đầu tư thực hiện theo cơ chế phối hợp 

1. Hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính đối với dự án đầu tư theo quy định tại Điều 6Quy chế này là các thành phần hồ sơ của từng thủ tục hành chính riêng lẽ thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chức năng theo quy định pháp luật (đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố).

2. Thành phần hồ sơ tại từng thủ tục hành chính thực hiện theo quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan có liên quan đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố.

Điều 9. Quy trình phối hợp thực hiện các thủ tục đầu tư ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp

1. Khi có yêu cầu tìm hiểu về môi trường đầu tư của tỉnh và thực hiện các thủ tục đầu tư của dự án trên địa bàn tỉnh, nhà đầu tư liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư để được cung cấp thông tin về môi trường đầu tư, được hướng dẫn về quy trình, thủ tục đầu tư nêu tại Điều 6của Quy chế này và được hỗ trợ lập hồ sơ theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận thông tin, các yêu cầu, đề nghị của nhà đầu tư, có trách nhiệm thông báo các yêu cầu, kiến nghị của nhà đầu tư đến các cơ quan chức năng có liên quan để giải quyết theo đúng thẩm quyền. 

2. Tiếp nhận hồ sơ:

a) Căn cứ theo từng thủ tục đầu tư cụ thể, Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền liên quan được quy định chi tiết tại Chương II Quy chế này.

b) Đối với nhà đầu tư nước ngoài, hồ sơ thủ tục đăng ký đầu tư phải thực hiện trực tuyến tại trang Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài tại địa chỉ: www.dautunuocngoai.gov.vn.

b) Bộ phận tiếp nhận hồ sơ thủ tục đầu tư kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ và viết phiếu biên nhận hồ sơ cho nhà đầu tư nếu hồ sơ hợp lệ; Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì nêu cụ thể những nội dung chưa hợp lệ và hướng dẫn nhà đầu tư bổ sung hoàn thiện hồ sơ. 

3. Các loại giấy tờ và yêu cầu về nội dung trong hồ sơ đối với từng thủ tục được các cơ quan chức năng hướng dẫn bằng văn bản, niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của các đơn vị, được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị tại địa chỉ www.quangtri.gov.vn và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ www.dpiquangtri.gov.vn.

4. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan để lấy ý kiến, thẩm định, giải quyết hồ sơ của nhà đầu tư. Việc luân chuyển hồ sơ và văn bản lấy ý kiến thẩm định giữa các cơ quan chức năng có liên quan thực hiện qua thư điện tử và cùng ngày đó phải gửi bản giấy theo đường bưu điện bằng phương thức chuyển phát nhanh hoặc gửi trực tiếp.

5. Khi tiếp nhận hồ sơ, các cơ quan liên quan có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết trong thời gian quy định; chịu trách nhiệm về các nội dung công việc do đơn vị giải quyết.

7. Nhà đầu tư có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Quy chế này và các quy định pháp luật hiện hành khi thực hiện các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Chương II
QUY CHẾ PHỐI HỢPGIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC ĐẦU TƯ NGOÀI  KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHIỆP
Mục 1. Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư

Điều 10. Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Trừ những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo pháp luật về đầu tư công và các dự án quy định tại ĐIều 30 và Điều 31  của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án sau đây: 
1. Dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất.

2. Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ. 

Điều 11. Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư

1. Thành phần hồ sơ: Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố.

2. Trình tự thực hiện:

a) Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ dự án đầu tư hợp lệ. Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả một cửa” - Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho Phòng chuyên môn phụ trách lĩnh vực liên quan để chủ trì xử lý hồ sơ, cụ thể: Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân chủ trì xử lý hồ sơ các dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước; Phòng Kinh tế đối ngoại chủ trì xử lý hồ sơ các dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (sau đây gọi là Phòng Chuyên môn – Sở Kế hoạch và Đầu tư) theo quy định tại Khoản 1, Điều 23, Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án, Phòng Chuyên môn chủ trì xử lý dự án lấy ý kiến của cơ quan chức năngcơ quan chức năng có liên quan đến nội dung dự án đầu tư theo quy định.

b) Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ lấy ý kiến, cơ quan được lấy ý kiến phải có ý kiến về những nội dung thuộc phạm vi quản lý bằng văn bản được quy định tại Mẫu I, Mẫu II, Mẫu III và Mẫu IV kèm theo Quy chế này và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư.

c) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ ý kiến của các cơ quan chức năng có thẩm quyền liên quan. Phòng Chuyên môn – Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư (nếu kết quả thẩm định đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật) hoặc có văn bản phản hồi yêu cầu nhà đầu tư bổ sung, làm rõ một số vấn đề (nếu kết quả thẩm định chỉ ra các nội dung chưa phù hợp với quy định của pháp luật).

Nội dung báo cáo thẩm định được quy định tại Mẫu V kèm theo Quy chế này.

d) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án và gửi cho bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả một cửa tại Sở Kế hoạch và Đầu tư để cung cấp cho nhà đầu tư.
Trường hợp từ chối phải thông báo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư và nhà đầu tư bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Điều 12. Thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư

Trường hợp điều chỉnh mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính; tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư làm thay đổi mục tiêu, quy mô và công suất của dự án đầu tư; điều chỉnh thời hạn thực hiện của dự án đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có), nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo quy định sau:

1. Thành phần hồ sơ: Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố.

2. Trình tự thực hiện:

a) Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ dự án đầu tư hợp lệ. Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả một cửa” - Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho Phòng chuyên môn– Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án, Phòng Chuyên môn gửi hồ sơ cho cơ quan chức năng có liên quan để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh.

b) Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan chức năng có liên quan có ý kiến về nội dung điều chỉnh thuộc phạm vi quản lý của mình.

c) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ văn bản ý kiến của cơ quan chức năng có liên quan. Phòng chuyên môn– Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh(nếu kết quả thẩm định đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật); hoặc có văn bản phản hồi yêu cầu nhà đầu tư bổ sung, làm rõ một số vấn đề (nếu kết quả thẩm định chỉ ra các nội dung chưa phù hợp với quy định của pháp luật).
d) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư và gửi cho Bộ phận “Tiếp nhận và Trả kết quả một cửa” – Sở Kế hoạch và Đầu tư để trả kết quả cho nhà đầu tư.
Mục 2. Thủ tục cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Điều 13. Thẩm quyền cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

1. Thẩm quyền tiếp nhận, cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư thực hiện ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế là Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị.

2. Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước.

b) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ dưới 51% vốn điều lệ.

c) Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế.

d) Trường hợp nhà đầu tư có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư quy định tại điểm a, b, c khoản 2 Điều này, Nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 14Quy chế này.

3. Trong điều kiện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị là nơinhà đầu tư đặt trụ sở chính hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư thì sẽ tiếp nhận, cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư sau đây:

a) Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

b) Dự án đầu tư thực hiện đồng thời ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

Điều 14. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

1. Đối với dự án thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư:

a) Thành phần hồ sơ: Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố.

b) Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và văn bản Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh từ Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả một cửa”, Phòng chuyên môn– Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

2. Đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư:

a) Thành phần hồ sơ: Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố.

b) Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ từ Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả một cửa”, Phòng chuyên môn– Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Điều 15. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

1. Khi có nhu cầu thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

2. Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đối với dự án đầu tư không thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư:

a) Trường hợp thay đổi tên dự án đầu tư, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc thay đổi tên nhà đầu tư:

- Thành phần hồ sơ: Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố.

- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ từ Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả một cửa”, Phòng chuyên môn– Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

b) Trường hợp điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng; mục tiêu, quy mô dự án đầu tư; vốn đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; thời hạn hoạt động của dự án; tiến độ thực hiện dự án đầu tư; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư (nếu có) và các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có):

- Thành phần hồ sơ: Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố.

- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ từ Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả một cửa”, Phòng chuyên môn– Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư..

3. Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyến quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh.

a)  Trường hợp điều chỉnh mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính; tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư làm thay đổi mục tiêu, quy mô và công suất của dự án đầu tư; điều chỉnh thời hạn thực hiện của dự án đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có), nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.

b) Trường hợp điều chỉnh các nội dung không được quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều này, nhà đầu tư  thực hiện thủ tục theo quy định tương ứng tại Khoản 2 Điều này.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Mục 3. Thủ tục thành lập tổ chức kinh tế, góp vốn, mua cổ phần và phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài
Điều 16. Thủ tục thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài

1. Nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế thực hiện theo thủ tục sau:

a) Thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 13 Quy chế này.

b) Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điểm a Khoản này, nhà đầu tư thực hiện thủ tục thành lập tổ chức kinh tế tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa” – Sở Kế hoạch và Đầu tư để triển khai dự án đầu tư và cá hoạt động kinh doanh.

2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thành lập tổ chức kinh tế thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc pháp luật khác tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế. Cơ quan đăng ký kinh doanh không được yêu cầu nhà đầu tư nộp thêm bất kỳ loại giấy tờ nào khác ngoài hồ sơ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc pháp luật khác tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế; không xem xét lại nội dung đã được quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

3. Vốn điều lệ của tổ chức kinh tế do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện dự án đầu tư không nhất thiết phải bằng vốn đầu tư của dự án đầu tư. Tổ chức kinh tế thành lập theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này thực hiện góp vốn và huy động các nguồn vốn khác để thực hiện dự án đầu tư theo tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Điều 17. Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

1. Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong tổ chức kinh tế không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

2. Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thành viên, cổ đông tại Cơ quan đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật khác tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế, trừ các trường hợp sau:

a) Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế kinh doanh ngành, nghề đầu tư có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài.

b) Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế năm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế trong các trường hợp: Tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài từ dưới 51% lên 51% trở lên và tăng tỷ lệ sỡ hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài khi nhà đầu tư nước ngoài đã sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên trong tổ chức kinh tế.

3. Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế thuộc trường hợp quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 2 Điều này thực hiện theo thủ tục sau:

a) Thành phần hồ sơ: Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố.

b) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ từ Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả một cửa”, Phòng chuyên môn– Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét việc đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài và thông báo cho nhà đầu tư.

c) Sau khi nhận được theo thông báo theo quy định tại Điểm b Khoản này, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp thực hiện thủ tục thay đổi thành viên, cổ đông tại Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật khác tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế.

4. Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp không phải thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư đã thực hiện trước thời điểm nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp.

Điều 18. Cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đầu tư và thủ tục đăng ký doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài

1. Ngoài thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Quy chế này, nhà đầu tư nước ngoài có quyền thực hiện các thủ tục này tại một đầu mối theo trình tự sau:

a) Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu tư và hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả một cửa” – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

b) Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả một cửa” gửi hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp cho Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

c) Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo ý kiến cho Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả một cửa”.
d) Trong trường hợp có yêu cầu điều chỉnh hoặc bổ sung hồ sơ đăng ký đầu tư hoặc hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả một cửa”thông báo 01 lần về toàn nội dung không hợp lệ cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

đ) Căn cứ hồ sơ đăng ký đầu tư và hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp đã tiếp nhận , phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm phối hợp với Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả một cửa” xử lý hồ sơ và trả kết quả cho nhà đầu tư tại Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả một cửa”

Mục 4. Thủ tục ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư
Điều 19. Ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư

1. Nhà đầu tư phải ký quỹ trong trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

2. Việc ký quỹ theo quy định tại Khoản 1 Điều này được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư và nhà đầu tư sau khi dự án đầu tư được quyết định chủ trương đầu tư nhưng phải trước thời điểm giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chru trương đầu tư thì thời điểm ký quỹ là thời điểm giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

3. Việc ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Điều 20. Trình tự thực hiện ký quỹ

1. Trong thời hạn 02ngày kể từ ngày nhà đầu tư đến làm thủ tục ký quỹ, Phòng Chuyên môn – Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản thỏa thuận với nhà đầu tư về việc ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án; đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thỏa thuận với nhà đầu tư về việc ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án trước khi thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất;

2. Căn cứ văn bản thỏa thuận ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án, nhà đầu tư có trách nhiệm nộp tiền ký quỹ vào tài khoản của cơ quan theo quy định tại Khoản 2 Điều 19Quy chế này trong thời hạn tối đa 30 ngày kể từ ngày có văn bản thỏa thuận, nhưng phải trước thời điểm giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Sau khi hoàn thành việc nộp tiền ký quỹ, có chứng từ nộp tiền được ngân hàng xác nhận; Cơ quan quản lý nhà nước về đất đai thực hiện các bước tiếp theo.

3. Trường hợp giảm vốn đầu tư hoặc điều chỉnh dự án làm thay đổi các điều kiện ký quỹ, Sở Kế hoạch và Đầu tư và nhà đầu tư thỏa thuận điều chỉnh việc ký quỹ theo quy định.

Điều 21. Giảm, hoàn trả tiền ký quỹ

1. Nhà đầu tư dược giảm tiền ký quỹ theo quy định hiện hành.

2. Nhà đầu tư được hoàn trả tiền ký quỹ theo nguyên tắc sau:

a) Hoàn trả 50% số tiền ký quỹ tại thời điểm nhà đầu tư hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và được cấp các giấy phép, chấp thuận khác theo quy định của pháp luật để thực hiện hoạt động xây dựng (nếu có) không chậm hơn tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư;

b) Hoàn trả số tiền ký quỹ còn lại và tiền lãi phát sinh từ khoản ký quỹ (nếu có) tại thời điểm nhà đầu tư hoàn thành việc nghiệm thu công trình xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị để dự án đầu tư hoạt động không chậm hơn tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư;

c) Trường hợp giảm vốn đầu tư của dự án, nhà đầu tư được hoàn trả số tiền ký quỹ tương ứng với số vốn đầu tư giảm theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư(điều chỉnh) hoặc văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư;

d) Trường hợp dự án đầu tư không thể tiếp tục thực hiện vì lý do bất khả kháng hoặc do lỗi của cơ quan chức năng có thẩm quyền trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, nhà đầu tư được xem xét hoàn trả khoản tiền ký quỹ theo thỏa thuận với Sở Kế hoạch và đầu tư.

3. Hồ sơ hoàn trả tiền ký quỹ: Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố.

4. Thời gian hoàn trả tiền ký quỹ:

Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện hoàn trả tiền ký quỹ và tiền lãi tương ứng của số tiền ký quỹ (nếu có) cho nhà đầu tư theo quy định tại Khoản 2 Điều này trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của nhà đầu tư.

5. Thu hồi, quản lý và sử dụng tiền ký quỹ không hoàn trả cho nhà đầu tư.

a) Tiền ký quỹ hoặc bảo lãnh không hoàn trả nhà đầu tư và nộp vào ngân sách nhà nước trừ các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi tiền ký quỹ và tiền lãi tương ứng nộp vào ngân sách nhà nước đối với dự án đầu tư do Sở Kế hoạch và Đầu tư thỏa thuận ký quỹ.

c) Việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ không hoàn trả cho nhà đầu tư được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luậy về quản lý ngân sách Nhà nước.

Mục 5. Thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
Điều 22. Thẩm quyền giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Thẩm quyền giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất của dự án đầu tư là Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 23. Điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư

1. Đối với dự án có sử dụng đất trồng lúa diện tích dưới 10ha, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng dưới 20ha mà chuyển sang mục đích khác thì phải thuộc danh mục dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua; từ 10ha đất trồng lúa, 20ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trở lên phải có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp có quy định khác về thẩm quyền thì thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Chủ đầu tư phải nộp một khoản tiền để Nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất hoặc làm tăng hiện quả sử dụng đất trồng lúa theo quy định pháp luật.

3. Đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài thực hiệntrên địa bàn xã, phường, thị trấn biên giới thì phải có văn bản chấp thuận của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao.

4. Đối với dự án sản xuất kinh doanh không sử dụng ngân sách nhà nước, dự án xây dựng khu dân cư, khu đô thị mới thì nhà đầu tư phải đáp ứng điều kiện sau:

a) Có vốn để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20ha; không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20ha trở lên.

b) Ký quỹ theo quy định pháp luật về đầu tư.

c) Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

Việc xác định người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư không vi phạm quy định của pháp luật về đất dai đối với tường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác xác định theo các căn cứ sau đây:

- Kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đất đai đối với các dự án tại địa phương được lưu trữ tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Nội dung công bố về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai và kết quả xử lý vi phạm pháp luật đất đai trên rtang thông itn điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổ ng cục Quản lý đất đai đối với các dự án thuộc địa phương khác.

5. Việc giao đất, cho thuê đất chỉ được thực hiện sau khi đã hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; không có tranh chấp về ranh giới và quyền sử dụng đất.

6. Đối với dự án của tổ chức kinh tế được cơ quan có thẩm quyền Qyết định chủ trương đầu tư hoặc được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì phải tạo quỹ đát trên 70% diện tích của dự án thì mới được giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án và đảm bảo các điều kiện sau:

a) Kết nối hạ tầng đồng bộ với các khu vực xung quanh.

b) Đảm bảo cơ cấu diện tích đất công trình công cộng theo tỷ lệ quy định trong khu vực dự án.

c) Đảm bảo đầu tư hạ tầng kỹ thuật một cách đồng bộ trong khu vực dự án.

7. Đối với Doanh nghiệp nhà nước khi cổ phần hóa thì trong Phương án cổ phần hóa đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và xác định cụ thể khu đất được tiếp tục sử dụng theo hình thức giao đất hoặc cho thuê đất. Đối với các khu đất sử dụng không đúng mục đích, không có nhu cầu tiếp tục sử dụng theo phương án cổ phần hóa, đất sử dụng vào mục đích đất ở của cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp thì phải bàn giao cho Nhà nước quản lý theo quy định.

Điều 24. Thủ tục giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất

1. Thành phần hồ sơ: Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố.

2. Trình tự thực hiện:

a) Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều này tại Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” – Sở Tài nguyên và Môi trường.

b) Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, sự đầy đủ của hồ sơ, viết biên nhận hồ sơ và chuyển cho Văn phòng Đăng ký đất đai (01 ngày làm việc).

Trường hợp chưa hợp lệ thì trong tối đa 03 ngày, Bộ phận tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn nhà đầu tư nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

c) Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ về lập bản đồ địa chính khu đất, xác định diện tích, loại đất, vị trí (03 ngày làm việc).

d) Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm tra hồ sơ, trình UBND tỉnh ban hành quyết định giao đất hoặc cho thuê đất (05 ngày làm việc).

đ) Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định giao đất hoặc cho thuê đất (03 ngày làm việc).

e) Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính; in Giấy chứng nhận (nếu thuộc trường hơp được cấp Giấy chứng nhận); chuyển cơ quan tài chính và cơ quan thuế để xác định số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp và được giảm trừ theo quy định (01 ngày làm việc).

g) Cơ quan tài chính, cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính phải nộp, được giảm trừ (nếu có) và trả kết quả cho Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” – Sở Tài nguyên và Môi trường (05 ngày làm việc).

h) Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” – Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin cho nhà đầu tư nhận thông báo thuế (nhận trực tiếp tại trụ sở hoặc nhận qua đường bưu điện theo yêu cầu), người có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính đi thực hiện nghĩa vụ tài chính và nộp chứng từ cho Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” – Sở Tài nguyên và Môi trường.

i) Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận (03 ngày làm việc).

k) Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về lưu trữ hồ sơ địa chính và chuyển kết quả cho Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” – Sở Tài nguyên và Môi trường (01 ngày làm việc).

l) Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” – Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho người có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính đến nhận kết quả; kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính; thu phí, lệ phí theo quy định và trao kết quả giải quyết hồ sơ (01 ngày làm việc).

3. Xử lý khác:

a) Trường hợp phải trích đo khu đất thì Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện công tác trích đo theo quy định (thời gian trả kết quả theo quy định tại Khoản 2 Điều này tăng thêm 05 ngày làm việc).

b) Trường hợp phải thuê đất thì Sở Tài nguyên và Môi trường và chủ đầu tư cùng tiến hành ký kết hợp đồng (thời gian trả kết quả theo quy định tại Khoản 2 Điều này tăng thêm 03 ngày làm việc).

c) Trường hợp cơ quan chức năng phải thuê tư vấn xác định giá đất đối với các khu đất có giá trị trên 20 tỷ đồng thì thời gian trả kết quả theo quy định tại Khoản 2 Điều này tăng thêm 15 ngày làm việc (có thông tin cho doanh nghiệp biết).

Điều 25. Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan chức năng có thẩm quyền để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức

1. Thành phần hồ sơ: Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố.

2. Trình tự thực hiện

a) Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều này tại Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” – Sở Tài nguyên và Môi trường.

b) Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, sự đầy đủ của hồ sơ, viết biên nhận hồ sơ và chuyển cho Văn phòng Đăng ký đấi đai (01 ngày làm việc).

c) Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ về lập bản đồ địa chính khu đất, xác định diện tích, loại đất, vị trí (03 ngày làm việc).

d) Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm tra hồ sơ, trình UBND tỉnh ban hành quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (05 ngày làm việc).

đ) UBND tỉnh ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (03 ngày làm việc).

e) Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính; in Giấy chứng nhận (nếu thuộc trường hơp được cấp Giấy chứng nhận); chuyển cơ quan tài chính và cơ quan thuế để xác định số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp và được giảm trừ theo quy định (01 ngày làm việc).

g) Cơ quan tài chính, cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính phải nộp, được giảm trừ (nếu có) và trả kết quả cho Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” – Sở Tài nguyên và Môi trường (05 ngày làm việc).

h) Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” – Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin cho nhà đầu tư nhận thông báo thuế (nhận trực tiếp tại trụ sở hoặc nhận qua đường bưu điện theo yêu cầu), người có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính đi thực hiện nghĩa vụ tài chính và nộp chứng từ cho Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” – Sở Tài nguyên và Môi trường.

i) Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận (03 ngày làm việc).

k) Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về lưu trữ hồ sơ địa chính và chuyển kết quả cho Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” – Sở Tài nguyên và Môi trường (01 ngày làm việc).

l) Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả”– Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho người có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính đến nhận kết quả; kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính; thu phí, lệ phí theo quy định và trao kết quả giải quyết hồ sơ (01 ngày làm việc).

3. Xử lý khác

a) Trường hợp phải trích đo khu đất thì Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện công tác trích đo theo quy định (thời gian trả kết quả theo quy định tại Khoản 2 Điều này tăng thêm 05 ngày làm việc).

b) Trường hợp trong phạm vi dự án có một phần diện tích đất công do Nhà nước quản lý thì được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương giao đất, thuê đất trên cơ sở đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường.

c) Đối với đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng trong phạm vi dự án nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận để chuyển quyền sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản xác định diện tích, loại đất, đối tượng và tình trạng không có tranh chấp đất đai, đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận, sau khi UBND cấp xã xác minh nguồn gốc đất và công khai 15 ngày tại trụ sở. Trên cơ sở đó, chủ đầu tư tiến hành lập văn bản thỏa thuận chuyển nhượng được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận. Phần diện tích này sẽ được UBND tỉnh thu hồi và giao đất hoặc cho chủ đầu tư thuê đất theo quy định.

Mục 6. Thủ tục về môi trường liên quan đến dự án đầu tư

Điều 26. Thẩm quyền phê duyệt và xác nhận thủ tục môi trường dự án

1. Sở Tài nguyên và Môi trường: thẩm định, phê duyệt và xác nhận đối với dự án thuộc đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và các dự án thuộc đối tượng đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền theo quy định hiện hành.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thực hiên dự án: Xác nhận đối với dự án thuộc đối tượng đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường trừ các dự án thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Trường hợp có sự thay đổi theo thẩm quyền giải quyết quy định tại Khoản 1 Điều này thì thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 27. Thủ tục thẩm định và phê duyệt báo cáo tác động môi trường

1. Thành phần hồ sơ: Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố.

2. Trình tự thực hiện:

a) Nộp hồ sơ: Chủ dự án lập hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường.

b) Kiểm tra hồ sơ: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, ghi phiếu biên nhận giao cho người nộp; chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn giải quyết; nếu chưa hợp lệ thì trong thời hạn tối đa năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ phải có thông báo bằng văn bản cho Chủ dự án để bổ sung theo quy định.

c) Thẩm định hồ sơ và phê duyệt báo cáo: 

- Thẩm định hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) thông qua Hội đồng thẩm định do Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập (được UBND tỉnh uỷ quyền). Cơ quan thường trực thẩm định, dự thảo Quyết định thành lập hội đồng thẩm định và trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét quyết định. 

- Trong quá trình thẩm định, cơ quan thẩm định được tiến hành các hoạt động: Khảo sát, kiểm chứng các thông tin, số liệu về hiện trạng môi trường tại địa điểm thực hiện dự án và khu vực kế cận; Lấy mẫu phân tích kiểm chứng; Tổ chức lấy ý kiến các chuyên gia, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp phản biện nội dung của báo cáo ĐTM; Tổ chức các cuộc họp đánh giá theo chuyên đề.

-  Sau khi báo cáo ĐTM đã được thẩm định với kết quả thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung hoặc thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung, Chủ dự án hoàn thiện và gửi cơ quan thẩm định hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo ĐTM, gồm:

+ Một (01) văn bản đề nghị phê duyệt báo cáo ĐTM, trong đó giải trình rõ những nội dung đã được chỉnh sửa, bổ sung theo kết luận của hội đồng thẩm định, trừ trường hợp không phải chỉnh sửa, bổ sung;

 + Báo cáo ĐTM được đóng quyển gáy cứng, chủ dự án ký vào phía dưới của từng trang báo cáo kể cả phụ lục (trừ trang bìa thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.2, Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT) với số lượng đủ để gửi tới các địa chỉ quy định tại Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT kèm theo một (01) đĩa CD trên đó chứa một (01) tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.doc” chứa nội dung của báo cáo và một (01) tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.pdf” chứa nội dung đã quét (scan) của toàn bộ báo cáo (kể cả phụ lục).

-  UBND ban hành quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM. Trường hợp chưa đủ điều kiện phê duyệt hoặc không phê duyệt phải có văn bản nêu rõ lý do.

d) Trả kết quả: 

- UBND tỉnh gửi quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM đến Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã nơi thực hiện dự án; gửi quyết định phê duyệt kèm theo báo cáo ĐTM đến Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Chủ dự án (mang theo phiếu biên nhận) đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường

3. Phí, lệ phí: thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Thời gian giải quyết: 

- Thời gian thẩm định: 30 ngày làm việc.

- Thời gian phê duyệt: 20 ngày làm việc.

Điều 28. Thủ tục xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường do Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận

1. Thành phần hồ sơ: Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố.

2. Trình tự thực hiện

a) Tiếp nhận hồ sơ: Chủ dự án lập hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường.

b) Kiểm tra hồ sơ: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, ghi phiếu biên nhận giao cho người nộp; chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn giải quyết; nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn một lần để bổ sung đầy đủ.

c) Cấp giấy xác nhận: Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Trường hợp chưa xác nhận phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

d) Trả kết quả: Chủ dự án (mang theo phiếu biên nhận) đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Phí, lệ phí: thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Thời gian giải quyết: Không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Điều 29. Thủ tục xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường do Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận

1. Thành phần hồ sơ: Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố.

2. Trình tự thực hiện:

a) Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện nơi đăng ký dự án; Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, sự đầy đủ của hồ sơ, viết biên nhận hồ sơ trong vòng 01 ngày làm việc.

b) Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm ra, xác nhận xem xét trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ký giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường.

Trường hợp chưa đạt yêu cầu để xác nhận phải có văn bản thông báo cho nhà đầu tư biết để hoàn chỉnh hồ sơ thực hiện theo Điểm c Khoản 2 Điều này.

c) Nhà đầu tư tiến hành việc hoàn chỉnh bản cam kết bảo vệ môi trường. Hồ sơ sau khi chỉnh sửa bổ sung nộp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.

d) Phòng Tài nguyên và Môi trường xem xét hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường.

đ) Nhà đầu tư đem biên nhận đến Phòng Tài nguyên và Môi trường để nhận kết quả gồm bản cam kết bảo vệ môi trường được xác nhận kèm theo Giấy xác nhận.

3. Phí, lệ phí: thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Thời gian giải quyết: Tối đa là 10 ngày làm việc.

Mục 7. Các thủ tục về phòng cháy chữa cháy, cấp phép xây dựng công trình dự án và thủ tục đấu nối hệ thống cấp nước, thoát nước, tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp

Điều 30. Thủ tục thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy

1. Các thủ tục thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy (sau đây viết tắt là PCCC) bao gồm:

a) Đối với dự án một bước (thẩm quyệt về PCCC hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công).

b) Đối với dự án hai bước trở lên.

- Thẩm duyệt về PCCC hồ sơ thiết kế cơ sở.

- Thẩm duyệt về PCCC hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công.

c) Thẩm duyệt về PCCC đối với hồ sơ dự án thiết kế, quy hoạch.

2. Thành phần hồ sơ: Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố.

3. Đối với các công trình có nguy hiểm cháy, nổ theo quy định của pháp luật hiện hành phải có văn bản chấp thuận vè đại điểm xây dựng của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trước khi tiến hành thiết kế công tình.

4. Trình tự thực hiện:

a) Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (thuộc Công an tỉnh);

b) Thời gian thực hiện:

- Thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công: Không quá 15 ngày làm việc đối với dự án, công trình nhóm A; không quá 10 ngày làm việc đối với dự án, công trình nhóm B, C (phân nhóm dự án; công trình các nhóm A, B, C được thực hiện theo quy định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình).

- Chấp thuận địa điểm xây dựng công trình: không quá 05 ngày làm việc.

c) Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn – Công an tỉnh Quảng Trị xem xét, thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy của dự án và thông báo cho nhà đầu tư để đến nhận kết quả.

5. Phí, lệ phí: thực hiệntheo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 31. Thủ tục cấp phép xây dựng công trình dự án

1. Thẩm quyền cấp phép: 

a) Sở Xây dựng có thẩm quyền cấp phép xây dựng các công trình thuộc thẩm quyền cấp phép xây dựng của UBND tỉnh Quảng Trị.

b) Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã cấp giấy phép xây dựng các công trình còn lại và nhà ở riêng lẻ ở đô thị, bao gồm cả nhà ở riêng lẻ trong khu vực đã được Nhà nước công nhận bảo tồn thuộc địa giới hành chính, huyện, thành phố, thị xã quản lý, trừ các công trình quy định tại Khoản 1 Điều này.

c) Chủ tịch UBND xã cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và tại những khu vực theo quy định của UBND cấp huyện khi xây dựng phải có giấy phép xây dựng thuộc địa giới hành chính xã quản lý.

2. Trường hợp có sự thay đổi thẩm quyền cấp phép theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Thành phần hồ sơ: Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố.

4. Trình tự thực hiện thủ tục cấp mới giấy phép xây dựng cho dự án
a) Nhà đcấp mới giấy phép xây dựng cho dự ánành và được y định tại Khoản 1 Điều này thì thực hiện theo quy định của pháp luật S) Nhy dựng có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

b) Trong thời hạn 07 ngày làm vig thời hạn ch nhiệm tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra hồ sơ; ghi giấyhồ sơ, kiểm tra thực địa. Khi thẩm định hồ sơ, xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. 
Trưm vig thời hạn ch nhiệm tiếp nhận hồ sc yêu cầu theo văn bản thông báo thì trong thời hạn 05 ngày làm vig thời hạn ch nhiệm tiếp nhận hồ sc yêu cầu theo văn bản thông báo thì trong thời hạn  Khi thẩm định hồ sơ, xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng vớiợp việc bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng được các nội dung theo thông báo thì trong thời hạn 03 ngày làm vig thời hạn ch nhiệm tiếp nhận hồ sc yêu cầu theo văn bản thông báo thì trong th phép;

Căn cứ quy mô, tính chất, loại công trình và địa điểm xây dựng công trình có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, Sở Xây dựng có trách nhiệm đối chiếu các điều kiện theo quy định tại Luật Xây dựng để gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng theo quy định. Trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan quản lý nhà nước được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. Sau thời hạn trên, nếu các cơ quan này không có ý kiến thì được coi là đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình; Sở Xây dựng căn cứ các quy định hiện hành để quyết định việc cấp giấy phép xây dựng;

c) Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian 30 ngày. Trường hợp đến thời hạn cấp giấy phép nhưng cần phải xem xét thêm thì Sở Xây dựng phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn.

d) Trả kết quả (nhà đầu tư đến nhận kết quả mang theo giấy biên nhận giao cho cán bộ giải quyết và nộp phí, lệ phí theo quy định).
5. Thời gian giải quyết:Không quá30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

6. Phí, lệ phí: thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật.
7. Trình tn theo quy định hiện hành của pháp luật.ng theo giấy biên nhận giao cho cán bộ giải quyết và nộp phí, lệ phí theo quy định)o chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấphạm vi quản lý của Sở Xây dựng.

Điều 32. Thủ tục tiếp cận điện năng đối với điện lưới trung áp

1. Thành phần hồ sơ: Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố.

2. Trình tự thực hiện (Thực hiện theo Phụ lục I Lưu đồ và thời gian giải quyết cấp điện theo chỉ số tiếp cận điện năng ban hành kèm theo Quy chế này):

a) Nhà đầu tư nộp hồ sơ yêu cầu cấp điện và khảo sát hiện trường tại Phòng Giao dịch khách hàng tại các Điện lực hoặc Phòng Kinh doanh tại Công ty Điện lực Quảng Trị;

b) Trong 01 ngày làm việc, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ yêu cầu của nhà đầu tư kiểm tra tính pháp lý, sự đầy đủ của hồ sơ, viết biên nhận hồ sơ. 

c) Trong thời hạn06 ngày làm việc, Phòng giao dịch khách hàng hoặc Phòng Kinh doanh – nơi tiếp nhận hồ sơ yêu cầu của nhà đầu tư tiến hành thỏa thuận đấu nối và các yêu cầu kỹ thuật với nhà đầu tư, chuyển kết quả Thỏa thuận cho Sở Công thương.

d) Trong thời hạn03 ngày làm việc kể từ khi nhận được Thỏa thuận đấu nối từ đơn vị Điện lực, Sở Công thương xác nhận sự phù hợp đối với Quy hoạch điện.

e) Sở Công thương chủ trì phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Nhà đầu tư tiến hành thỏa thuận vị trí cột/ trạm điện, hành lang lưới điện. Thời gian thực hiện không quá 05 ngày làm việc đối với công trình đấu nối lưới điện trung áp trên không và không quá 10 ngày làm việc đối với lưới điện trung áp đi ngầm.

g) Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp phép thi công xây dựng công trình điện. Thời gian thực hiện không quá 07 ngày làm việc đối với công trình đấu nối lưới điện trung áp trên không và không quá 10 ngày làm việc đối với lưới điện trung áp đi ngầm.h) Trong thời hạn05 ngày làm việc kể từ khi có giấy phép thi công xây dựng công trình điện, ”Phòng giao dịch khách hàng” tại các Điện lực hoặc ”Phòng Kinh doanh” – Công ty Điện lực Quảng Trị tiến hành nghiệm thu, đóng điện công tình và ký kết Hợp đồng mua bán điện.

3. Tổng thời gian thực hiện: 27 ngày làm việc đối với công trình đấu nối lưới điện trung áp trên không và 35 ngàylàm việc đối với lưới điện trung áp đi ngầm
4. Phí, lệ phí: thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật.
Mục 8. Thủ tục đăng ký quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất
Điều 33. Thẩm quyền giải quyết thủ tục đăng ký quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất

Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét giải quyết thủ tục đăng ký quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất. Các điều kiện thực hiện khác theo quy định của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Điều 34. Thủ tục đăng ký quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất

1. Thành phần hồ sơ: Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố.

2. Trình tự thực hiện:

a) Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường;

b) Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, sự đầy đủ của hồ sơ, viết biên nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (01 ngày làm việc);

c) Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về lập bản đồ địa chính khu đất, tài sản gắn liền với đất, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính, in Giấy chứng nhận, chuyển cơ quan thuế (07 ngày làm việc);

d) Cơ quan thuế xác định nghĩa vụ thuế và trả kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường (05 ngày làm việc);

đ) Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thông tin cho Nhà đầu tư đến nhận thông báo thuế (hoặc chuyển qua hệ thống bưu chính theo yêu cầu), Nhà đầu tư đi thực hiện nghĩa vụ tài chính và nộp chứng từ cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường;

e) Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận (05 ngày làm việc);

g) Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về lưu trữ hồ sơ địa chính và chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả;

h) Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thông báo cho Nhà đầu tư đến nhận kết quả, kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính; thu phí, lệ phí theo quy định và trao kết quả giải quyết hồ sơ (01 ngày làm việc).

3. Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

4. Xử lý khác:

a) Trường hợp tài sản xây dựng không đúng với giấy phép đã cấp thì Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản đề nghị cơ quan đã cấp phép kiểm tra, xử lý theo quy định pháp luật về xây dựng, nhà ở;

Cơ quan đã cấp phép có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, xử lý và thông tin kết quả xử lý về Sở Tài nguyên và Môi trường (có nêu rõ tài sản đó được tồn tại hay không được tồn tại, sự phù hợp so với quy hoạch) trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường.

b) Trường hợp đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp mà Giấy chứng nhận đang đăng ký thế chấp tại các tổ chức tín dụng nếu người sử dụng đất có nhu cầu chứng nhận bổ sung trên Giấy chứng nhận đã cấp thì không cần phải xóa đăng ký thế chấp. Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm chỉnh lý bổ sung tài sản trên Giấy chứng nhận, trình Sở Tài nguyên và Môi trường chứng nhận bổ sung thông tin tài sản vào Giấy chứng nhận đã cấp.

5. Phí, lệ phí: Thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật.

Mục 9. Thủ tục tạm ngừng, chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

Điều 35. Tạm ngừng, ngừng hoạt động của dự án đầu tư

1. Trường hợp Nhà đầu tư quyết định tạm ngừng, ngừng hoạt động của dự án theo quy định tại Khoản 1, Điều 47 Luật Đầu tư 2014:

a) Nhà đầu tư gửi văn bản thông báo về việc tạm ngừng hoạt động dự án về Bộ phận ”Tiếp nhận và trả kết quả một cửa” – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

b) Trong vòng 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo tạm ngừng của nhà đầu tư, Bộ phận ”Tiếp nhận và trả kết quả một cửa” chuyển hồ sơ thông báo tạm ngừng cho Phòng Chuyên môn – Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi, quản lý dự án.

2. Trường hợp Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư quyết định ngừng hoặc ngừng một phần hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại Khoản 2, Điều 47, Luật Đầu tư 2014: 

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định tạm ngừng hoặc ngừng một phần hoạt động của dự án đầu tư;

b) Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh có quyết định tạm ngừng hoặc ngừng một phần hoạt động của dự án đầu tư.

c) Trong vòng 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được quyết định tạm ngừng của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho nhà đầu tư và các đơn vị có liên quan để theo dõi và thực hiện.
Điều 36. Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

1. Trường hợpNhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án;

a) Nhà đầu tư gửi quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư cho Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định, kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) và bản sao tài liệu ghi nhận việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.
b) Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo chấm dứt hoạt động dự án, Bộ phận ”Tiếp nhận và trả kết quả một cửa” chuyển hồ sơ cho Phòng Chuyên môn có liên quan để theo dõi và quản lý.
2. Trường hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại Điểm d, đ, e, g và h, Khoản 1, Điều 48, Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014:

a) Phòng Chuyên môn – Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư có quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và thông báo quyết định chấm dứt dự án đến nhà đầu tư, các Sở, ban ngành và địa phương có liên quan.

b) Trong thời hạn 02 ngày kể từ khi nhận được quyết định về việc chấm dứt hoạt động dư án, nhà đầu tư có trách nhiệm nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) và thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các thủ tục thu hồi chấm dứt dự án thuộc lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật.
2. Thủ tục thanh lý dư án đầu tư:

a) Nhà đầu tư tự thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản;

b) Đối với dự án đầu tư được nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai;

c) Trong quá trình thanh lý dự án đầu tư, nếu nhà đầu tư là tổ chức kinh tế bị giải thể hoặc lâm vào tình trạng phá sản thì việc thanh lý dự án đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản tổ chức kinh tế.

3. Trừ trường hợp được gia hạn, dự án đầu tư bị Nhà nước thu hồi đất và Nhà đầu tư không tự thanh lý tài sản gắn liền với đất trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày bị thu hồi đất, Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thanh lý tài sản gắn liền với đất. 

Điều 37. Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trong trường hợp Cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư

1. Thẩm quyền giải quyết: Sở Kế hoạch và Đầu tư;

2. Trong trường hợp dự án đầu tư ngừng hoạt động và Sở Kế hoạch và Đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các thủ tục sau:

a) Lập biên bản về việc dự án đầu tư ngừng hoạt động và không liên lạc được với nhà đầu tư;

b) Gửi văn bản yêu cầu nhà đầu tư liên lạc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án án đầu tư đến địa chỉ mà nhà đầu tư đăng ký. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày gửi văn bản mà nhà đầu tư không liên lạc, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục quy định tại điểm c Khoản này;

c) Gửi văn bản đề nghị hỗ trợ liên lạc với nhà đầu tư đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi nhà đầu tư cư trú (đối với nhà đầu tư trong nước là cá nhân), cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam của nước mà nhà đầu tư mang quốc tịch (đối với nhà đầu tư nước ngoài) đồng thời đăng tải thông báo yêu cầu nhà đầu tư liên lạc với Sở Kế hoạch và đầu tư để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trong thời hạn 90 ngày trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài.

3. Sau khi thực hiện các biện pháp quy định tại Khoản 2 Điều này và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày dự án đầu tư ngừng hoạt động mà không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư ra quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

4. Trong phạm vi chức năng, thẩm quyền của mình, các cơ quan chức năng có thẩm quyền thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ định người giám sát việc quản lý tài sản của dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động theo quy định tại Điều này khi có yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền, người có quyền, lợi ích liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

b) Cục thuế tỉnh, Hải quan tỉnh có trách nhiệm thực hiện các biện pháp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật có liên quan để thu hồi nợ thuế và cá nghĩa vụ tài chính khác của nhà đầu tư đối với nhà nước (nếu có);

c) Sở Tài nguyên và Môi tường thực hiện thu hồi đất, xử lý tài sản gắn liền với đất trong trường hợp dự án thuộc diện thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

d) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất, hướng dẫn hỗ trợ người lao động bị mất việc làm và giải quyết các chế độ liên quan theo quy định của pháp luật về lao động;

đ) Cơ quan chức năng có thẩm quyền khác thực hiện hoạt động quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư trong phạm vi chức năng, thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Mục 10. Thủ tục cấp ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 21/9/2016

Điều 38. Thẩm quyền và thủ tục thực hiện chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 21/9/2016của UBND tỉnh Quảng Trị

1. Thẩm quyền giải quyết:Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bố trí nguồn vốn để hỗ trợ, ưu đãi cho các nhà đầu tư khi thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh khi dự án đầu tư đáp ứng các điều kiện về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 21/9/2016của UBND tỉnh Quảng Trị;

2. Trình tự thực hiện:

a) Nhà đầu tư nộp tờ trình đề nghị được hưởng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư và hồ sơ kèm theo tại Bộ phận Một cửa tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư; Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, sự đầy đủ của hồ sơ, viết biên nhận hồ sơ.
Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ phận ”Một cửa tiếp nhận và trả kết quả” chuyển toàn bộ hộ sơ cho Phòng Chuyên môn – Sở Kế hoach và Đầu tư để chủ trì thực hiện.
b) Trong thời hạn10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và trình UBND tỉnh quyết định bố trí nguồn vốn để hỗ trợ, ưu đãi cho nhà đầu tư;

c) Căn cứ trên quyết định bố trí ưu đãi và hỗ trợ đầu tư cho các nhà đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các ngành, địa phương hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc thực hiện quyết định ưu đãi, hỗ trợ đầu tư của UBND tỉnh.

3. Trong trường hợp nhà đầu tư có kiến nghị liên quan đến chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư của tỉnh, các Sở, ban ngành và địa phương theo thẩm quyền phối hợp với các đơn vị giải quyết kiến nghị của nhà đầu tư trong thời hạn 5 ngày làm việc, nếu nội dung kiến nghị phức tạp thì thời hạn được kéo dài nhưng không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kiến nghị.

4. Đối với các kiến nghị vượt quá thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành và địa phương chủ trì, trong thời hạn 3 ngày làm việc các cơ quan trên phải chuyển hồ sơ đến UBND tỉnh để xem xét, giải quyết. Thời hạn giải quyết là 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ chuyển đến.
Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG  VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP

Điều 39. Trách nhiệm chung

1. Cơ quan chủ trì trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm đề nghị bằng văn bản (trường hợp khẩn có thể thông tin trực tiếp với thủ trưởng cơ quan phối hợp; sau khi thông tin trực tiếp, cơ quan chủ trì có văn bản gửi cơ quan phối hợp) để yêu cầu, đề nghị thực hiện nhiệm vụ có liên quan cần phối hợp.

2. Cơ quan phối hợp trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm: 

a) Cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, dữ liệu, ý kiến theo lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về thực hiện dự án đầu tư và các vấn đề khác có liên quan, đảm bảo thời hạn theo đề nghị của cơ quan chủ trì.

b) Người đứng đầu cơ quan phối hợp có trách nhiệm đôn đốc cơ quan, đơn vị mình phụ trách cung cấp tài liệu, tham gia ý kiến theo đúng chức năng nhiệm vụ và đúng thời hạn theo đề nghị của cơ quan chủ trì.

c) Trường hợp tổ chức họp tư vấn, người đứng đầu các đơn vị được mời có trách nhiệm tham gia họp, trường hợp phải vắng mặt tại cuộc họp, có thể ủy nhiệm cho cấp phó dự họp, ý kiến của người được ủy nhiệm được coi là ý kiến chính thức của cơ quan, đơn vị đối với dự án.

3. Theo chức năng nhiệm vụ được giao, tổ chức công bố, công khai các quy hoạch, cơ chế chính sách, ưu đãi đầu tư, các chương trình, dự án kêu gọi, khuyến khích đầu tư; cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, hướng dẫn cụ thể, kịp thời xử lý các vướng mắc và giải quyết nhanh gọn các thủ tục liên quan cho nhà đầu tư trong quá trình nghiên cứu, triển khai thực hiện dự án.

4. Khi nhận được văn bản đề nghị phối hợp của cơ quan đầu mối, các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị phải kịp thời tổ chức thực hiện, có ý kiến bằng văn bản về các nội dung theo lĩnh vực phụ trách, đảm bảo đúng thời gian quy định và chịu trách nhiệm về nội dung tham gia của đơn vị mình (nội dung văn bản phải cụ thể, rõ ràng, đúng trọng tâm theo phạm vi quản lý của ngành, địa phương, đơn vị và phải có ý kiến đề xuất phương án cụ thể, các yêu cầu, điều kiện để thực hiện dự án); sau thời hạn quy định, nếu cơ quan được xin ý kiến không có văn bản gửi cơ quan chủ trì thì được xem là thống nhất với nội dung dự án do cơ quan chủ trì gửi và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, Ủy ban nhân dântỉnh về lĩnh vực quản lý nhà nước của mình.

6. Thường xuyên theo dõi, giám sát, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện các dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư để đẩy nhanh tiến độ; kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý nếu nhà đầu tư vi phạm trong việc triển khai thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.
7. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính và trong phối hợp giải quyết hồ sơ thủ tục đầu tư cho các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Điều 40. Trách nhiệm của Văn phòng UBND tỉnh

1. Tiếp nhận, xử lý và trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư đúng thời gian quy định tại Quy chế này.

2. Phối hợp với thủ trưởng các Sở, ban ngành, địa phương có liên quan theo dõi, nắm bắt tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc xảy ra, đặc biệt đối với những hồ sơ liên quan đến nhiều cơ quan xem xét giải quyết.

Điều 41. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Đầu mối tiếp xúc, cung cấp thông tin, giải quyết những vướng mắc về thủ tục đầu tư, cơ chế chính sách đầu tư của tỉnh; thông tin về danh mục dự án công bố để lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn và là đầu mối giải quyết các thủ tục về đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài các khu công nghiệp, khu kinh tế.

2. Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện hướng dẫn các thủ tục thuộc lĩnh vực quản lý, nhận hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ, đảm bảo các quy định pháp luật hiện hành. 

3. Chủ trì thẩm định đối với các dự án ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thực hiện thẩm định năng lực tài chính của nhà đầu tư, tổng hợp ý kiến thẩm định, lập báo cáo thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án thực hiện ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh.

5. Phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan rà soát thống nhất các quy trình thủ tục, thời gian giải quyết theo quy định này theo hướng đơn giản, kết hợp thực hiện đồng thời các quy trình; công khai quy trình giải quyết, thủ tục, biểu mẫu hồ sơ từng quy trình để nhà đầu tư biết thực hiện.

6. Thông báo kết quả giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đã lấy ý kiến của các sở, ngành, địa phương liên quan.

7. Thông tin kịp thời cho người yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính về việc từ chối giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư do không đáp ứng các yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

8. Định kỳ hàng quý, 6 tháng và năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả phối hợp tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ thủ tục đầu tư.


9. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng Bộ thủ tục hành chính về trình tự thực hiện đầu tư trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố.

10. Chủ trì tổ chức hội nghị, hội thảo, làm việc với doanh nghiệp về các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư và triển khai thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh, báo cáo kết quả, kiến nghị lên Ủy ban nhân dân tỉnh.
11. Đầu mối cung cấp thông tin về nhà đầu tư, các dự án đầu tư cho các Sở, ban, ngành khi có yêu cầu nhằm phục vụ quá trình xác minh, thẩm định dự án và các hoạt động quản lý nhà nước có liên quan khác.
Điều 42. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường

1.Hướng dẫn, cung cấp thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chính sách quản lý đất đai, thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

2.Thẩm định, trích lục, trích đo địa chính theo đề nghị của Nhà đầu tư và các cơ quan có liên quan khác.

3. Hướng dẫn, thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, môi trường, tài nguyên nước và khoáng sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường theo thẩm quyền.
4.Tham gia xác định giá đất cụ thể tại Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh, trình UBND tỉnh quyết định theo quy định.

9.Xem xét và giải quyết các thủ tục hành chính đúng thời gian quy định tại Quy chế này.

10.Thực hiện các nhiệm vụ khác theo thẩm quyền.

Điều 43. Trách nhiệm của Sở Xây dựng

1.Cung cấp thông tin quy hoạch khu vực thực hiện dự án khi có yêu cầu của nhà đầu tư, cấp Chứng chỉ quy hoạch, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy phép quy hoạch theo quy định.

2. Thẩm định, tham gia ý kiến vào hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án theo thẩm quyền, thẩm định về sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển ngành

3.Hướng dẫn cung cấp thông tin về đấu nối hạ tầng kỹ thuật đô thị, chế độ chính sách quản lý kinh tế - kỹ thuật ngành xây dựng và quản lý chất lượng ngành xây dựng.

4.Hướng dẫn và giải quyết các thủ tục liên quan về thiết kế cơ sở đối với công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật của dự án, các thủ tục về xây dựng đối với các dự án phát triển nhà ở và khu đô thị mới.

5. Xem xét và giải quyết các thủ tục hành chính đúng thời gian quy định tại Quy chế này.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo thẩm quyền.

Điều 44. Trách nhiệm của Sở Tài chính

1. Xác định các được khoản trừ vào tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất vào tiền thuê đất phải nộp (nếu có) theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.
2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở, Ban ngành liên quan xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, ĐIều 18 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.
3. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định năng lực tài chính của nhà đầu tư có đề xuất thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

4. Xem xét và giải quyết các thủ tục hành chính đúng thời gian quy định tại Quy chế này.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo thẩm quyền.

Điều 45. Trách nhiệm của Sở Công thương

1. Cung cấp thông tin về quy hoạch hệ thống điện, mạng lưới thương mại và các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh và các quy hoạch ngành do mình quản lý.

2. Thẩm tra, thẩm định và có ý kiến bằng văn bản về các vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Công thương, sự phù hợp của dự án đối với quy hoạch phát triển ngành.

3. Chủ trì hoặc phối hợp với các Sở, ngành liên quan giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động công nghiệp, thương mại của dự án đầu tư.

4. Kiểm tra, đề xuất giải pháp tháo gỡ các khó khăn đối với các dự án đầu tư phát triển thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.
5. Xem xét và giải quyết các thủ tục hành chính đúng thời gian quy định tại Quy chế này.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo thẩm quyền.

Điều 46. Trách nhiệm của Sở Khoa học Công nghệ

1. Hướng dẫn thực hiện các quy định về khoa học công nghệ liên quan đến hoạt động đầu tư.

2. Thẩm định và có ý kiến bằng văn bản về các vấn đề liên quan đến khoa học, công nghệ của các dự án đầu tư; Có ý kiến thẩm định về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư (đối với các dự án đầu tư nhằm hạn chế, ngăn chặn công nghệ lạc hậu, công nghệ ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, môi trường và phát triển bền vững của quốc gia)).

3. Tổ chức khảo sát thực tế tại địa điểm mà nhà đầu tư dự kiến triển khai dự án nếu cầu thiết.

4. Tổng hợp kết quả và các vấn đề vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế này và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

Điều 47. Trách nhiệm của Công an tỉnh

1. Chỉ đạo giải quyết thủ tục thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy cho nhà đầu tư đúng thời gian quy định tại Quy chế này.

2. Phối hợp cung cấp thông tin về tư cách pháp nhân, năng lực của các nhà đầu tư khi có yêu cầu.
3. Tiến hành các hoạt động xác minh về nhân thân, năng lực tài chính, năng lực thực hiện dự án và các công trình tương tự của nhà đầu tư; Trực tiếp phối với với cơ quan chủ trì để tiến nhận thông tin dự án, tham mưu cho UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với nhà đầu tư.d
Điều 48. Trách nhiệm của cục Thuế

1. Xác định đơn giá thuê đất cho dự án theo quy định.

2. Xác định kết quả thực hiện nghĩa vụ tài chính (các loại thuế, lệ phí (nếu có) bao gồm: Tiền sử dụng đất; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; lệ phí trước bạ nhà, đất; thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản của bên chuyển nhượng bất động sản).

3. Thẩm tra và có ý kiến bằng văn bản về kiến nghị chính sách ưu đãi đầu tư dành cho dự án.

4. Phối hợp với các Sở, ngành liên quan giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư trong lĩnh vực thuế, phí, lệ phí.

5. Hướng dẫn, phổ biến chính sách thuế, hỗ trợ cho các doanh nghiệp về thủ tục kê khai, nộp thuế; mở sổ sách kế toán; việc phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn.

6. Xem xét và giải quyết các thủ tục hành chính đúng thời gian quy định tại Quy chế này.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo thẩm quyền.

Điều 49. Trách nhiệm của Trung tâm thông tin Xúc tiến du lịch tỉnh

1. Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch trong công tác thông tin, tuyên truyền quảng bá du lịch,  hợp tác liên doanh, liên kết, tìm kiếm và mở rộng thị trường; 

2. Tham mưu việc hợp tác, thỏa thuận các hoạt động du lịch ở trong nước và nước ngoài; 

3. Hướng dẫn hỗ trợ các nhà đầu tư, chủ dự án thực hiện các bước lập thủ tục đầu tư dự án theo đúng quy hoạch; 

4. Quản lý các dự án, các công trình xây dựng hạ tầng du lịch được giao.

5. Xem xét và giải quyết các thủ tục hành chính đúng thời gian quy định tại Quy chế này.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo thẩm quyền.

Điều 50. Trách nhiệm của Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị, Công ty Điện lực Quảng Trị

1. Giải quyết thủ tục đấu nối hệ thống cấp thoát nước, thủ tục tiếp cận điện đối với điện trung áp cho nhà đầu tư đúng thời gian quy định tại Quy chế này.

Điều 51. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

1. Hướng dẫn, cung cấp thông tin và giải quyết các thủ tục liên quan về quy hoạch xây dựng, giới thiệu địa điểm, cấp Chứng chỉ quy hoạch, cấp Giấy phép quy hoạch, cấp Giấy phép xây dựng theo thẩm quyền;

2. Xác định vị trí địa điểm, nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất; Thực hiện thu hồi đất theo thẩm quyền;

3. Thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (đối với trường hợp nhà nước thu hồi đất); Phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng; giải quyết các vướng mắc liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ của dự án;

4. Cung cấp hồ sơ địa chính có liên quan đến địa điểm khu đất trên địa bàn ; hướng dẫn cung cấp thông tin về đấu nối công tình hạ tầng kỹ thuật do Ủy  ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã quản lý;

5. Hướng dẫn, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch bảo vệ môi trường theo thẩm quyền.

6. Phối hợp thẩm định sự phù hợp của dự án đàu tư với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch sử dụng đất hàng năm; địa điểm, ranh giới, nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất, căn cứ pháp lý của thửa đất và nhu cầu sử dụng đất đối với dự án khi có yêu cầu.

Điều 52.Trách nhiệm của các sở, ngành khác có liên quan đến việc giải quyết các thủ tục hành chính cho nhà đầu tư

1. Hướng dẫn, cung cấp thông tin và giải quyết các thủ tục liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Có ý kiến thẩm định về sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch phát triển ngành; có ý kiến nhất trí hay không nhất trí đối với trường hợp chưa có quy hoạch hoặc không có trong quy hoạch; điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài (đối với dự án có mục tiêu thuộc ngành, nghề đầu tư có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài) thuộc lĩnh vực do ngành quản lý; Ưu đãi đầu tư và điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư (đối với dự án thuộc đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư)
Điều 53: Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Nhà đầu tư

1. Quyền của nhà đầu tư

a) Nhà đầu tư được quyền yêu cầu các cơ quan chức năng cung cấp các thông tin về quy hoạch, về ưu đãi đầu tư, cơ chế chính sách; được hưởng các chế độ chính sách, ưu đãi theo đúng quy định của nhà nước. 
b) Trong quá trình thực hiện dự án, Nhà đầu tư được quyền dề nghị các cơ quan chứ năng phối hợp xử lý các vấn đề khó khăn, vướng mắc.

2. Nghĩa vụ của nhà đầu tư:

a) Tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư và Quy chế này; thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng nội dung văn bản đăng ký đầu tư, nội dung Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/ Quyết đinh chủ trương đầu tư và quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường.

b) Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

c) Thực hiện quy định của pháp luật về kế toán, kiểm toán và thống kê.

d) Thực hiện quy định của pháp luật về bảo hiểm, lao động; tôn trọng danh dự, nhân phẩm và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

đ) Tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi để người lao động thành lập, tham gia các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội theo quy định của pháp luật.

e) Thực hiện quy định của pháp luật về môi trường.

g) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

3. Trách nhiệm của nhà đầu tư:

a) Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản đăng ký đầu tư, hồ sơ dự án đầu rư và tính hợp pháp của các văn bản trong hồ sơ dự án đầu tư.

b) Có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng các quy định của pháp luật, đúng theo tiến độ đăng ký. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, hàng tháng Nhà đầu tư có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện dự án định kỳ trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc tháng báo cáo.

c) Đối với các dự án đã đi vào hoạt động, hàng tháng Nhà đầu tư có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động định kỳ trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc tháng báo cáo.

d) Cung cấp các văn bản, tài liệu, thông tin liên quna đến nội dung kiểm tra, thanh tra và giám sát hoạt động đầu tư cho cơ quan chức năng có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

đ) Nhà đầu tư gửi báo cáo bằng văn bản và trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 54. Khen thưởng, xử lý vi phạm

1. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân của các cơ quan phối hợp có thành tích tốt trong thực hiện quy chế này được khen thưởng theo quy định.

2. Đơn vị, tổ chức, cá nhân của các cơ quan phối hợp vi phạm các quy định của quy chế này và các quy định của pháp luật liên quan, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh đề xuất khen thưởng theo quy định.

Điều 55 . Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phân công nội bộ, phối hợp tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định tại Quy chế, các quy định hiện hành của Nhà nước và của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản được dẫn chiếu để áp dụng trong quy định này được sửa đổi, bổ sung hay thay thế bằng văn bản mới thì các nội dung được dẫn chiếu áp dụng theo các văn bản mới đó.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong việc triển khai thực hiện Quy chế này. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết hoặc cần thiết phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, các cơ quan, đơn vị chủ động báo cáo và đề xuất với UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để xem xét, quyết định./.
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